
Các em ghi nội dung này vào vở Bài học nhé! 

STARTER UNIT 

I. Vocabulary: 

 1. Noun: 

  - drawer: ngăn kéo - mobile phone: điện thoại di động 

  - poster: áp phích - laptop: máy tính xách tay 

  - dictionary: từ điển - shelf: cái kệ 

  - speaker: loa - coat: áo choàng 

 2. Preposition: 

  - between: giữa  - opposite: đối diện 

  - near: gần - under: ở dưới 

  - next to: bên cạnh 

II. Language focus: 

 1. Possessive ’s 

  

A’s 

B  

As’ 

B 

- A: vật chủ 

- B: vật sở 

hữu 

- The teacher’s mobile: điện thoại của giáo viên 

- The students’ chairs: những cái ghế dựa của 

học sinh 

 

 2. be: questions 

   

Questions  Short answers 

Am I 

in 

class? 

 

Yes,  

I am.  

No, 

I am not. (I’m not) 

Is 

he 

she 

it 

 he 

she 

it 

is. 

 he 

she 

it 

is not. (isn’t.) 

Are 

we 

you 

they 

 we 

you 

they 

are. 

 we 

you 

they 

are not. (aren’t.) 

 

  Ex:  - Is he twelve years old?  Yes, he is. 

   - Are they doctors?  No, they aren’t. They’re nurses. 

 

3. Possessive pronouns 

Possessive 

adjective 

Possessive 

pronoun 

my mine 

your yours 

his his 

her hers 

our ours  

your yours 

their theirs 

 

  Ex:  - This is your bag.  This is yours.  

   - This is his pen.  This is his. 


